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	1.1. Văn bản chỉ đạo về công tác PCTN
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Văn phòng UBND tỉnh
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	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Sở Tư pháp
	(Kế hoạch, Báo cáo) của UBND tỉnh ban hành về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
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	3.2.1 Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện chỉ thị 10/TTg
	Cập nhật tài liệu 06 tháng và cuối năm
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành; văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện
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	Cập nhật tài liệu quý I và cuối năm
	Sở Nội vụ
	Kế hoạch, bảng phân công nhiệm vụ, văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện
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	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Sở Tư Pháp
	Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện
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	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt đầu năm, Quyết định, Báo cáo, Kết luận thanh tra, kiểm tra trong năm.
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	Cập nhật tài liệu quý I
	Các  sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; thành phố Biên Hoà và thành phố Long Khánh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh
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	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Văn phòng UBND tỉnh
	Quy chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

	5.1.1 Có quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thành phố).
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	5.2 Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
	Thông báo, văn bản, báo cáo tiếp thu đối với kiến nghị giám sát của UBMTTQ trong năm

	5.3 Tổ chức tiếp dân
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Ban Tiếp công dân tỉnh
	(Biên bản,  thông báo, sổ tiếp công dân hàng tháng) của UBND về kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh hàng tháng

	5.3.1 Việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND cấp tỉnh
	
	
	

	5.3.2 Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân bằng các hình thức khác.
	
	
	

	6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN
	
	
	

	6.1 Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Thanh tra tỉnh
	Các báo cáo của UBND tỉnh báo cáo về Trung ương

	6.2 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương
	
	Các  sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; thành phố Biên Hoà và thành phố Long Khánh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh
	Các báo cáo (Quý I, II, III, IV, 06 tháng, 09 tháng và năm)

	B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
	
	
	

	1. Việc thực hiện công khai, minh bạch
	
	
	

	1.1 Thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đến ngày 31/7/2019. Từ ngày 01/8/2019 trở về sau, Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh thực hiện
	Danh sách các văn bản và địa chỉ đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thuộc các lĩnh vực phải công khai theo quy định

	1.2. Công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực được lựa chọn trong năm
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	
	

	1.2.1. Công tác cán bộ
	
	Sở Nội vụ
	Kế hoạch, quyết định, văn bản về công khai: Chỉ tiêu biên chế; tuyển dụng; quy hoạch; luân chuyển, điều động; Bầu, bổ nhiệm và kết quả thanh tra, kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm cán bộ

	1.2.2. Về lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước
	
	Sở Tài chính
	Kế hoạch, quyết định, văn bản về công khai: Số liệu dự toán ngân sách; quyết toán ngân sách; Số liệu dự toán kinh phí, quyết toán kinh phí; kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán (nếu có).

	1.2.3. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên 
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	(Danh sách các văn bản hoặc biên bản) niêm yết công khai, minh bạch về lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử

	1.2.4. Về lĩnh vực đầu tư, mua sắm công
	
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Kế hoạch chương trình đầu tư, mua sắm công; danh mục dự án đầu tư, mua sắm công; thực hiện đầu tư mua sắm công; báo cáo kết quả thực hiện, kết quả đầu tư

	1.2.5. Về lĩnh vực giáo dục
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Kế hoạch, quyết định, văn bản về công khai: Điều kiện tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ; các khoản thu, mức thu, cơ sở vật chất, tài chính; công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo

	1.2.6. Về lĩnh vực y tế
	
	Sở Y tế
	Kế hoạch, quyết định, văn bản, danh mục về công khai: trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân; danh mục giấy phép hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi địa phương; tài chính theo quy định của pháp luật

	2. Cải cách hành chính
	
	
	Thanh tra Chính phủ đánh giá

	3. Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	

	3.1 Việc chuyển đổi vị trí công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh
	Cập nhật tài liệu quý I
	Sở Nội vụ
	Kế hoạch chuyển đổi của các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh

	3.2 Kết quả của việc chuyển đổi vị trí công tác
	Cập nhật tài liệu quý IV
	
	Danh sách và báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi công tác của các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh

	4. Minh bạch tài sản, thu nhập
	Cập nhật tài liệu quý I
	
	

	4.1 Việc kê khai
	
	Các  sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh
	Báo cáo kết quả, Biên bản công khai, kế hoạch xác minh, Quyết định xác minh, Kết luận xác minh tài sản, thu nhập.

	4.2 Việc công khai bảng kê khai
	
	
	

	4.3 Việc xác minh tài sản thu nhập
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	
	

	4.3.1 Số cuộc xác minh tài sản, thu nhập
	
	
	

	4.3.2 Kết quả xác minh tài sản, thu nhập
	
	
	

	5. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
	
	Sở Tài chính
	Danh sách các đơn vị; văn bản có sửa đổi, hoàn thiện CĐ, ĐM, TC trong năm

	6. Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Sở Nội vụ
	Danh sách đơn vị, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng bị xử lý kỷ luật; Quyết định, Kết luận xử lý kỷ luật

	7. Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Các  sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh
	Danh sách các đơn vị tự phát hiện vi phạm về Biện pháp phòng ngừa tham nhũng

	7.1 Việc phát hiện vi phạm
	
	
	

	7.2 Việc xử lý vi phạm
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	1. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Các  sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; thành phố Biên Hoà và thành phố Long Khánh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh
	Danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra, Quyết định thanh tra, Kết luận thanh tra

	1.1. Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	
	
	

	1.2. Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi
	
	
	

	2. Qua công tác thanh tra
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Các  sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; thành phố Biên Hoà và thành phố Long Khánh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh
	Danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra, Quyết định thanh tra, Kết luận thanh tra

	2.1. Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	
	
	

	2.2. Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi
	
	
	

	3. Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Các  sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh
	Danh sách đơn tố cáo; kết luận, thông báo giải quyết tố cáo; Quyết định xử lý tố cáo

	3.1. Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	
	
	

	3.2. Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi
	
	
	

	4. Qua hoạt động giám sát
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	
	

	4.1. Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	
	HĐND cấp tỉnh và HĐND cấp huyện
	Danh sách các cuộc giám sát và các kế hoạch, quyết định, kết luận của các cuộc giám sát trong năm

	4.2. Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi
	
	
	

	5. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Công an tỉnh
	Danh sách các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua công tác điều tra, truy tố, xét xử và các Quyết định khởi tố, Kết luận điều tra, Quyết định truy tố, Bản án, Biên bản, Biên lai nộp tiền

	5.1. Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	
	
	

	5.2. Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi
	
	
	

	D. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG
	
	
	

	1. Xử lý hành chính
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Công an tỉnh
	Danh sách các tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật và các Quyết định xử lý kỷ luật

	1.1 Xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức
	
	
	

	1.2 Xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân
	
	
	

	2. Xử lý hình sự
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	
	

	2.1 Kết quả điều tra tội phạm tham nhũng
	
	Công an tỉnh
	Danh sách các vụ án tham nhũng được phát hiện trong năm và các Quyết định khởi tố, Kết luận điều tra

	2.2 Kết quả truy tố tội phạm tham nhũng
	
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:
	Danh sách các vụ án tham nhũng đã có quyết định truy tố và các Quyết định truy tố, Kết luận truy tố

	2.3 Kết quả xét xử tội phạm tham nhũng
	
	Toà án nhân dân tỉnh
	Danh sách các vụ án tham nhũng đã có quyết định thụ lý và các Quyết định thụ lý, Bản án đã xét xử

	3. Thu hồi tài sản tham nhũng
	
	
	

	3.1 Thu hồi tiền và tài sản tham nhũng
	Cập nhật tài liệu hàng quý
	Công an tỉnh
	Danh sách các vụ án thu hồi tiền và tài sản tham nhũng và các Quyết định thu hồi tiền, tài sản, đất đai, Biên bản thu hồi tiền; Biên lai nộp tiền, tài sản, đất đai

	3.1.1 Tiền và tài sản thu hồi được qua các biện pháp hành chính
	
	
	

	3.1.2 Tiền và tài sản thu hồi được qua các biện pháp hình sự
	
	
	

	3.2 Đất đai tham nhũng thu hồi được
	
	
	

	3.2.1 Đất đai thu hồi được qua các biện pháp hành chính
	
	
	

	3.2.2 Đất đai thu hồi được qua thi hành bản án hình sự
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